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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
_____________________

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung) và thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (gọi tắt là dự thảo Nghị định) với những nội dung chính như sau: 


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Cơ sở pháp lý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với nhiều nội dung mới như: quy định cụ thể về nguyên tắc xử phạt đối với từng hành vi trong trường hợp “vi phạm hành chính nhiều lần”, bổ sung quy định giao Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, sửa đổi, bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính… Vì vậy, các nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Nghị định 88 phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
2. Cơ sở thực tiễn
Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện thi hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (sau đây gọi tắt là Nghị định 88), bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 88 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: 
- Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành đòi hỏi phải rà soát để sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính; 
- Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính còn thấp, chưa mang tính răn đe, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và khuyến nghị của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG), cụ thể như sau: Theo đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt là đánh giá tính tuân thủ và tính hiệu quả việc thực hiện Khuyến nghị 35 trên thực tế: Hình phạt không đảm bảo tính răn đe, dẫn đến hành vi vi phạm có thể sẽ được lặp lại, mục đích xử phạt không đạt được. Theo thông lệ quốc tế tại một số nước, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khá cao, cụ thể: (i) Tại Úc, mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi này là 3.4 triệu AUD (tương đương 58.571.800.000 VNĐ) đối với cá nhân và 17 triệu AUD (tương đương 292.859.000.000 VNĐ) đối với pháp nhân; (ii) Tại Singapore, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100.000 SGD (tương đương 1.723.400.000 VNĐ), đối với pháp nhân là 1.000.000 SGD (tương đương 17.234.000.000 VNĐ).
Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là cần thiết nhằm góp phần tăng cường hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật tiền tệ, ngân hàng nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung, đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích

Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88 nhằm quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), làm căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm đảm bảo sự phù hợp và thống nhất các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng còn thiếu hoặc mới được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Sửa đổi, bổ sung mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính phù hợp với thực tiễn triển khai, tăng tính răn đe và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện rà soát các quy định sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

- Ngày 14/07/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1225/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019.

- Ngày 03/8/2021, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi lấy ý kiến Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 

- Ngày 03/8/2021, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng liên quan khác. Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ tại Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định.
-  Ngày 09/09/2021, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 6449/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Ngày 15/09/2021, Bộ Tư pháp có Công văn số 3196/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL với ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị định chưa đáp ứng đủ 60 ngày đăng tải lấy ý kiến rộng rãi theo quy định tại khoản 1 Điều 57 và Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Ngày 22/09/2021, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 6739/NHNN-TTGSNH gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị thay đổi thời hạn trình ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP. 

- Ngày 05/10/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 774/TTĐT-DLĐT về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đơn vị, Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình (có Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức), chỉnh sửa dự thảo Nghị định và hoàn thiện‎ hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định.

- Ngân hàng Nhà nước gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (có Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp), Ngân hàng Nhà nước hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 03 điều bao gồm:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

- Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

- Điều 3. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Về phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh tại điểm m khoản 2 Điều 1 Nghị định 88 “m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” phù hợp với quy định tại Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 
2.2. Về hành vi vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng


Dự thảo Nghị định quy định xử phạt về từng hành vi vi phạm để tăng tính răn đe, hạn chế vi phạm xảy ra đối với một số hành vi sau đây: (i) vi phạm quy định về Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; (ii) vi phạm quy định về quản trị điều hành; (iii) vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; (iv) vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. Đối với các hành vi vi phạm khác tại Chương II Nghị định 88, áp dụng xử phạt theo tình tiết tăng nặng, cụ thể: “Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các hành vi vi phạm hành chính nhiều lần là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 5; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 14a; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 23; các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 28a; Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 32; Điều 33; khoản 1 Điều 34; Điều 35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 44; Điều 44a; Điều 45; Điều 45a; Điều 46; Điều 47; Điều 50; Điều 51 Nghị định này.” (Điều 2a), nhằm hướng dẫn điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung): “d. Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.: …. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”. Quy định này phù hợp với thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng thời gian qua.

2.3. Về mức phạt tiền, thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như sau: 
“d) Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 20% mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ nhưng không thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ. Nếu có tình tiết tăng nặng, thì mỗi tình tiết tăng nặng được tăng 20% mức trung bình của khung thời gian tước, đình chỉ nhưng không vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước, đình chỉ.” (Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 2 Điều 3)
 “đ) Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được cao hơn mức tối đa của khung tiền phạt.” (Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 3 Điều 3)
Quy định này nhằm hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung): “4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt. Chính phủ quy định chi tiết khoản này”.
2.4. Về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện

Các hành vi vi phạm quy định về tiền tệ, ngân hàng rất đa dạng và mang tính đặc thù, do đó thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính cũng đa dạng, khó có thể cụ thể hóa thành nguyên tắc. NHNN đã rà soát và quy định cụ thể về thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định 88 theo 05 nhóm như sau: (i) Nhóm hành vi có thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính; (ii) Nhóm hành vi có thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện niêm yết công khai, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, sửa đổi, bổ sung thông tin, tài liệu, báo cáo; (iii) Nhóm hành vi có thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đăng ký, thông báo, thực hiện thủ tục hành chính, gửi, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ, nội quy, phương án; (iv) Nhóm hành vi có thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro; (v) Nhóm hành vi có thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (Điều 2b). 
2.5. Về nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm cụ thể

2.5.1. Nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm quy định về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán 

Dự thảo Nghị định nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm mang tính chất nghiêm trọng trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán nhằm tăng tính răn đe, hạn chế vi phạm xảy ra (hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, làm giả chứng từ thanh toán/phương tiện thanh toán, …).
2.5.2. Nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

+  Qua rà soát, trong năm 2020, NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức tín dụng và 02 tổ chức trung gian thanh toán vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố đối với một số hành vi như sau: (i) Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, số tiền xử phạt là 120 triệu đồng; (ii) Hành vi báo cáo giao dịch đáng ngờ không đúng quy định, số tiền xử phạt 70 triệu đồng; (iii) Hành vi báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử không đúng quy định, số tiền xử phạt 80 triệu đồng; (iv) Hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, áp dụng mức xử phạt 40 triệu đồng; (v) Hành vi không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Do việc xử phạt còn hạn chế nên sẽ rất khó để đánh giá mức độ phù hợp của các mức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 96 và Nghị định 88. 
+ Theo đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt là đánh giá tính tuân thủ và tính hiệu quả việc thực hiện Khuyến nghị 35 trên thực tế, APG nhận xét: hình thức và chế tài xử phạt quy định tại Nghị định 96, Nghị định 88 là chưa tương xứng và chưa đủ sức răn đe vì các khoản xử phạt được áp dụng là rất thấp. Đồng thời, một số chế tài xử phạt đối với giám đốc và quản lý cấp cao của các ngân hàng bao gồm đình chỉ, miễn nhiệm và ngăn chặn việc giữ các chức danh tương tự trong các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, những hình phạt này chỉ áp dụng liên quan đến một số hành vi vi phạm cụ thể và không đầy đủ. Hiện Nghị định 88 không có chế tài xử phạt đối với các giám đốc và quản lý cấp cao của các tổ chức tài chính phi ngân hàng và các tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính (DNFPBs). Việc không sửa đổi mức phạt tiền liên quan đến hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thể hiện Việt Nam không có những hành động để khắc phục những nhận xét, khuyến nghị mà APG nêu ra. Yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nội dung xuyên suốt trong nhiều khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), do vậy, trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phải thực hiện các kế hoạch hành động nhằm đáp ứng những yêu cầu, khuyến nghị của APG đối với Việt Nam như đã nêu ở trên, việc không sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Nghị định 88 sẽ gây ra những hậu quả bất lợi cho Việt Nam. Ngoài ra, mức xử phạt hiện tại không đảm bảo tính răn đe, dẫn đến hành vi vi phạm có thể sẽ được lặp lại, mục đích xử phạt không đạt được. 
+ Theo thông lệ quốc tế tại một số nước, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khá cao, cụ thể: (i) Tại Úc, mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi này là 3.400.000 AUD (tương đương 58.571.800.000 VNĐ) đối với cá nhân và 17 triệu AUD (tương đương 292.859.000.000 VNĐ) đối với pháp nhân; (ii) Tại Singapore, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100.000 SGD (tương đương 1.723.400.000 VNĐ), đối với pháp nhân là 1.000.000 SGD (tương đương 17.234.000.000 VNĐ)

Từ các lý do nêu trên, để đảm bảo phù hợp với khuyến nghị của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương của APG, phù hợp với thông lệ quốc tế về mức xử phạt đối với hành vi này tại một số quốc gia, dự thảo Nghị định đề xuất nâng mức phạt tiền và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố với khoảng chênh lệch giữa mức xử phạt tối thiểu và mức xử phạt tối đa là 50.000.000 đồng hoặc 100.000.000 đồng tùy từng hành vi vi phạm hành chính. 
2.6. Về sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính cụ thể

Căn cứ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ khi Nghị định 88 có hiệu lực thi hành đến nay, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số hành vi vi phạm hành chính theo hướng sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm là trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm đã được sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, căn cứ tính chất vi phạm đặc thù để quy định tại dự thảo Nghị định với mức xử phạt phù hợp. Cụ thể:   
2.6.1. Hành vi vi phạm quy định về những thay đổi phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hành vi và chế tài xử phạt đối với một  số vi phạm quy định về những thay đổi phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản được quy định tại một số văn bản hướng dẫn Luật các TCTD (Thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM, Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt) (thay đổi địa điểm phòng giao dịch của TCTD, thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của TCTD; tự nguyện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch trong nước; khai trương phòng giao dịch bưu điện).
2.6.2. Hành vi vi phạm quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

 Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi và chế tài xử phạt đối với một số vi phạm quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019) (vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa đối với một khách hàng; vi phạm quy định về đôn đốc, thu hồi nợ; tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng không đúng quy định của pháp luật; không tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên theo quy định của pháp luật….)
2.6.3. Hành vi vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ

Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi và chế tài xử phạt đối với một số vi phạm quy định về điểm giới thiệu dịch vụ (áp dụng đối với công ty tài chính và quỹ tín dụng nhân dân) được quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (hành vi không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ; hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng; thực hiện hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ không đúng quy định pháp luật).

2.6.4. Hành vi vi phạm quy định về mua, bán giấy tờ có giá

Dự thảo Nghị định sửa đổ, bổ sung hành vi và chế tài xử phạt đối với một số vi phạm quy định về hoạt động liên ngân hàng quy định tại Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 về việc TCTD, chi nhánh NHNNg mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh NHNNg khác phát hành trong nước (hành vi thực hiện giao dịch mua, bán giấy tờ có giá bằng đồng tiền không phù hợp với quy định của pháp luật; hành vi mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại không đúng quy định pháp luật;…).
2.6.5. Hành vi vi phạm quy định về thanh toán, trung gian thanh toán
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hành vi và chế tài xử phạt đối với một số vi phạm quy định về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán,… theo quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán (trong đó có một số hành vi vi phạm căn cứ theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt trong trường hợp Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ban hành trước thời điểm ban hành Nghị định này hoặc có cùng ngày hiệu lực (hành vi cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản; cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán; thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác;…).
2.6.6. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hành vi và chế tài xử phạt đối với một số vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (hành vi không rà soát thông tin khách hàng và các bên liên quan với danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tổ chức, cá nhân bị chỉ định tham gia vào việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố,…).
2.6.7. Hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng Căn cứ Điều 5 Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: “Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng không được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “tổ chức tín dụng”, “ngân hàng”, “công ty tài chính”, “công ty cho thuê tài chính” hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức, chức danh hoặc trong các phần phụ thêm của tên, chức danh hoặc trong giấy tờ giao dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức của mình là một tổ chức tín dụng”.

2.7. Về thẩm quyền, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
2.7.1. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Hiện nay thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tại Điều 54 Nghị định 88 quy định theo nguyên tắc dẫn chiếu đến điều, khoản tương ứng tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung) giao Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh, do vậy, dự thảo Nghị định bổ sung Điều 54a, 54b, 54c, 54d, 54đ, 54e, 54g, 54h vào sau Điều 54 Nghị định 88 về thẩm quyền xử phạt của một số chức danh thuộc lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
2.7.2. Về phân định thẩm quyền xử phạt 

Nghị định 88 hiện hành đã có quy định về phân định thẩm quyền xử phạt đối với các chức danh cụ thể (Điều 55). Tuy nhiên, nhằm quy định thống nhất phân định thẩm quyền xử phạt theo lực lượng nhằm tránh trường hợp quy định chồng chéo giữa các chức danh, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng phân định thẩm quyền xử phạt đối với lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Về bảo đảm nguồn nhân lực

Sau khi Nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Công chức thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính được bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
2. Về bảo đảm nguồn kinh phí 
Kinh phí bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

VI. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, BÁO CÁO VỀ VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
1. Về đánh giá thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định không phát sinh thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung). Do vậy, trong bộ hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành không có báo cáo đánh giá thủ tục hành chính.

2. Về vấn đề bình đẳng giới

Dự thảo Nghị định không quy định phân biệt hành vi vi phạm, chế tài xử phạt theo giới tính. Do vậy, trong bộ hồ sơ trình Chính phủ không có báo cáo đánh giá tác động về giới.

VII. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ GIẢI TRÌNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
……………………………………………………………………………

Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin trình kèm theo: 

(1) Dự thảo Nghị định; 

(2) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 

(3) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, cá nhân;

(4) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định;

(5) Văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, cá nhân.  
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, TTGSNH.
PKOANH
	KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn


DỰ THẢO








PAGE  

